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Tổng kết

1 13131198 Nguyễn Diệu Ái DH13TK 8 8 6 6.6

2 13131204 Nguyễn Thị Mỹ Âu DH13CH 7 7 5.2 5.74

3 13126018 Nguyễn Thiên Bảo DH13SHA 8.5 8 6.5 7

4 13126021 Trương Thị Bảy DH13SHB 8 8 6.2 6.74

5 13126025 Nguyễn Thị Ngọc Bích DH13SHA 8.5 8.5 7 7.45

6 13131207 Nguyễn Thái Bình DH13CH 9.5 9 5.5 6.6

7 13132118 Phan Thị Kim Chi DH13SP 7 7 5.4 5.88

8 13131220 Trần Thị Bích Chi DH13TK 8 7.5 4.8 5.66

9 13126054 Huỳnh Võ Hồng Đào DH13SHA 10 9.5 7.5 8.15

10 13126047 Võ Tiến Dũng DH13SHA 7.5 7 5.6 6.07

11 13126052 Phạm Văn Dựng DH13SHA 7.5 8 7.6 7.67

12 13132145 Võ Thị Thùy Dương DH13SP 7 7 6.8 6.86

13 13126042 Trương Khánh Duy DH13SHA 8.5 8.5 7.2 7.59

14 13126040 Lê Thị Phương Duy DH13SHB 8.5 8.5 7.8 8.01

15 13131288 Phan Thị Hằng DH13CH 7 7 6.6 6.72

16 13131279 Nguyễn Thị Nữ Hạnh DH13CH 8 8 5.6 6.32

17 13126075 Bùi Thị Hạnh DH13SHB 9 9 8.6 8.72

18 13114336 Trương Văn Hảo DH13LN 8.5 8 4.5 5.6

19 13126074 Nguyễn Công Hảo DH13SHA 10 10 6.6 7.62

20 13132182 Nguyễn Thị Diệu Hiền DH13SP 8 7.5 6.8 7.06

21 13131051 Trần Công Hoan DH13TK 8 8 5.2 6.04

22 13114050 Nguyễn Tất Hoàng DH13LN 7 7 4.1 4.97

23 13132195 Phạm Thị Huệ DH13SP 7 7 5.2 5.74

24 13126100 Huỳnh Hữu Huy DH13SHB 8 8 7.2 7.44

25 13126423 Hoàng Đăng Khoa DH13SHB 0 0 3.6 2.52

26 13116105 Nguyễn Văn Kỷ DH13NT 7 7.5 6.6 6.82

27 13131066 Ngô Minh Lâm DH13TK 8 8 5 5.9

28 13131690 Nguyễn Hoàng Lân DH13CH 8 7 5 5.7

29 13131361 Trần Mạnh Linh DH13CH 8 7.5 3.5 4.75

30 13126146 Nguyễn Thị Bích Loan DH13SHA 9 8.5 6.4 7.08

31 13131082 Triệu Thị Lý DH13CH 6.5 7 V ######

32 13131401 Nguyễn Hoàng Nam DH13CH 7 7 5.2 5.74

33 13131423 Trần Thị Mỹ Ngọc DH13CH 7 7 5.2 5.74

34 13131095 Trần Lê Nhân DH13CH 8 7.5 5.4 6.08

35 13131436 Đoàn Thị Nhi DH13CH 8 8 6.6 7.02
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36 13126206 Nguyễn Thị Hồng Nhi DH13SHA 9.5 9 6.2 7.09

37 13131452 Phạm Nguyễn Quỳnh Như DH13CH 9 8.5 6.6 7.22

38 13126224 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH13SHB 6 7 7.4 7.18

39 13126422 K' Nựp DH13SHA 8 8 5.4 6.18

40 13126231 Trần Thị Kim Oanh DH13SHA 8 8 7.4 7.58

41 13131455 Lê Thị Kim Oanh DH13TK v v v ######

42 12132128 Nguyễn Tiến Phát DH12SP 7 7 3.4 4.48

43 13126426 Thạch Thị Kim Phiên DH13SHA 7 7.5 4.8 5.56

44 13126238 Dương Hoàng Phúc DH13SHA 8.5 8.5 8 8.15

45 13131103 Lưu Trần Mỹ Phụng DH13TK 7 7 6 6.3

46 13131481 Nguyễn Hồng Ngọc Phượng DH13CH 7 7 5 5.6

47 13131488 Lê Thị Hồng Quân DH13CH 7 7 6 6.3

48 13131111 Huỳnh Hữu Quân DH13CH 8 8 6.7 7.09

49 13131494 Trần Thúy Quỳnh DH13CH 8 8 6.8 7.16

50 13126261 Nguyễn Hoàng Son DH13SHB 8 8 6.7 7.09

51 13131498 Lê Thị Sương DH13CH 8 8 6.7 7.09
52 13131504 Trần Thị Tân DH13CH v v v ######
53 13116189 Huỳnh Minh Tân DH13NT 8 8 7 7.3

54 13114492 Lê Đức Tây DH13CB v v v ######

55 12131200 Đỗ Văn Thái DH12CH 9 9 5 6.2

56 13131129 Nguyễn Hoài Thắng DH13CH 8 7 5.6 6.12

57 13126278 Lã Thị Phương Thanh DH13SHB 8 8 4.8 5.76

58 13131123 Nguyễn Khắc Thành DH13CH 8 8 5 5.9

59 13131131 Nguyễn Thị Kim Thi DH13CH 8 8.5 6.6 7.12

60 13126299 Trần Kim Thoại DH13SHA 9 9 7.6 8.02

61 13126325 Trần Hoàng Anh Thư DH13SHA 9 9 7.6 8.02

62 13126317 Phạm Thị Hồng Thủy DH13SHA 7.5 7.5 7.5 7.5

63 13126311 Đặng Thị Thủy DH13SHA 7 7.5 6.2 6.54

64 13126333 Nguyễn Văn Tiến DH13SHB 8 8 7.6 7.72

65 13131686 Nguyễn Minh Toàn DH13TK 6 6 V ######

66 13126353 Đinh Thị Diệu Trâm DH13SHA 9 9 7.8 8.16

67 13126357 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH13SHA 9 9 6.6 7.32

68 13126341 Lê Thị Trang DH13SHA 10 10 7.5 8.25

69 13131611 Mai Ngọc Trí DH13CH 9 8 6.6 7.12

70 13131168 Lê Thị Thanh Trúc DH13CH 7 7 6 6.3

71 12131242 Trương Huyền Trường DH12CH 6 7 4.2 4.94

72 13131639 Lê Thị Cẩm Tú DH13CH 9 8.5 6.4 7.08

73 13126389 Lê Thị Thanh Vân DH13SHA 9 9 7.2 7.74

74 13132441 Nguyễn Thị Thùy Vân DH13SP 7 7 4 4.9

75 13131655 Nguyễn Thị Trường Vi DH13CH 8 8 6.2 6.74

76 13126395 Trương Hồng Tuệ Việt DH13SHA 9 9 6.6 7.32

77 13131669 Trần Thị Thanh Vy DH13CH 7 7 5.6 6.02

78 13126408 Phạm Thị Vy DH13SHA 9 8.5 6.4 7.08

79 13126410 Lê Anh Xuân DH13SHB 8 8 6.6 7.02



80 13131187 Đỗ Văn Yên DH13CH 8 8 8.2 8.14


